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1 14YS01A Trần Hoàng Duy 6.0 7.0 6.7 5.0 Đạt

2 20DD008A Đinh Như 7.5 6.5 6.8 8.0 Đạt

3 20DD009A Lê Ngọc Thảo Uyên 3.5 0.0 1.2 0.0 Không đạt Thi lại+KT

4 20YS001A Sỳ Thị Đào Nguyên 6.5 7.0 6.8 6.0 Đạt

5 20YS005A Huỳnh Thị Trúc Vy 5.0 0.0 1.7 0.0 Không đạt Thi lại+KT

6 20YS008A Đỗng Quang Phục 6.5 7.0 6.8 6.0 Đạt

7 21DD002A Ngô Kiến Nghiệp 7.5 8.0 7.8 8.5 Đạt

8 21DD003A Võ Phan Ngân 7.0 7.0 7.0 9.0 Đạt

9 21DD004A Huỳnh Thị Ý Như 6.5 6.5 6.5 9.0 Đạt

10 21DD005A Nguyễn Hoàng Bảo Trân 5.5 6.0 5.8 8.0 Đạt

11 21DD007A Trương Thái Thu Ngân 6.0 7.0 6.7 6.0 Đạt

12 21DD008A Nguyễn Ngọc Hoàng Linh 5.0 7.0 6.3 6.5 Đạt

13 21DD010A Phạm Thị Lan Anh 7.0 7.0 7.0 7.5 Đạt

14 21DD011A Nguyễn Tín Phúc 3.0 5.0 4.3 5.0 Đạt

15 21DD012A Nguyễn Thụy Phương Như 6.5 6.0 6.2 3.0 Không đạt Thi lại 

16 21DD013A Trần Thị Trúc Mai 5.5 6.0 5.8 5.0 Đạt

17 21DD014A Nguyễn Phạm Đại Việt 2.5 0.0 0.8 6.0 Không đạt KT lại

18 21DD015A Trần Kim Ái 6.5 8.0 7.5 5.5 Đạt

19 21DD016A Đoàn Quỳnh Mai 3.5 7.0 5.8 5.0 Đạt

20 21DD020A Nguyễn Võ Bảo Anh 4.5 6.0 5.5 0.0 Không đạt Thi lại 

21 21DD021A Nguyễn Minh Đức 2.5 5.0 4.2 0.0 Không đạt Thi lại+KT

22 21DD022A Nguyễn Hữu Khang 2.5 5.0 4.2 4.5 Không đạt KT lại

23 21YS003A Trần Văn Hưng 6.5 7.0 6.8 7.0 Đạt

24 21YS004A Lê Thị Diệu Minh 4.5 5.0 4.8 7.0 Đạt

25 21YS005A Âu Kỳ Duyên 5.0 5.0 5.0 7.0 Đạt

26 21YS006A Nguyễn Thị Dung 4.0 5.0 4.7 6.5 Đạt

27 21YS009A Lê Nhật Huy 9.5 9.0 9.2 9.0 Đạt

28 21YS012A Lê Thị Cẩm Tú 6.0 7.0 6.7 6.5 Đạt

29 21YS014A Lôi Gia Bảo 6.0 6.5 6.3 7.0 Đạt

30 21YS015A Trần Kim Dệ 6.0 7.0 6.7 7.5 Đạt

31 21YS016A Phan Phong Phú 3.5 5.0 4.5 6.5 Đạt

32 21YS017A Nguyễn Thúy Chi 5.5 7.0 6.5 0.0 Không đạt Thi lại 

33 21YS018A Lưu Thượng Võ 4.5 0.0 1.5 7.5 Đạt

34 21YS019A Nguyễn Khắc Truyện 7.0 7.5 7.3 9.5 Đạt
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